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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHÂU THÀNH 

     TỈNH AN GIANG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 Bản án số: 83/2019/DS-ST  

 Ngày 19 - 6 - 2019  
  V/v tranh chấp: “Hợp đồng vay tài sản 

    và hợp đồng góp hụi”  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Thám 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều  

2. Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu - Thư ký Tòa án nhân dân 

huy n Châu Thành  t nh  n  iang  
 

- Đại diện Viện ki m s t nh n d n hu ện Ch u Thành tham gia phiên tòa: 

Bà Cao Thị Thu Hồng Em – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 19 tháng 6 năm 2019. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huy n Châu 

Thành, t nh An Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự đã thụ lý số: 

05/2019/TLST-DS ngày 07 tháng 01 năm 2019 về tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản 

và hợp đồng góp hụi” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 83/2019/QĐXXST-DS 

ngày 02/5/2019, giữa các đương sự: 
 

1. Nguyên đơn: Chị Lê Thị Ngọc B, sinh năm: 1970 (Có mặt) 

Nơi cư trú: Tổ 15, ấp Cần T, xã Cần Đ  huy n C, An Giang.      

 

2. Bị đơn: 2.1- Chị Lâm Ngọc T, sinh năm: 1975 (Vắng mặt) 

                 2.2- Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm: 1970 (Vắng mặt) 

Cùng cư trú: Tổ 32, ấp Cần T, xã Cần Đ  huy n C, t nh An Giang.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Trong đơn khởi ki n, tờ tự khai cùng ngày 27/12/2018 và tại phiên tòa hôm 

nay nguyên đơn chị Lê Thị Ngọc B trình bày: 

 Do chỗ quen biết với nhau nên chị có cho vợ, chồng chị Lâm Ngọc T, anh 

Nguyễn Văn Đ vay mượn tiền nhiều lần cụ thể: 
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Vào ngày 04/9/2018 vay số tiền 10.000.000 đồng; 

Vào ngày 05/9/2018 vay số tiền 5.000.000 đồng; 

Vào ngày 20/9/2018 vay số tiền 5.000.000 đồng; 

Vào ngày 13/10/2018 buổi sáng vay số tiền 10.000.000 đồng; 

Vào ngày 13/10/2018 buổi chiều vay số tiền 10.000.000 đồng. 

Lãi suất thỏa thuận khi nào trả tiền lãi thì tính cụ thể, thời hạn vay trong vòng 

10 ngày, mục đích chị T, anh Đ vay tiền để bổ sung vốn mua bán và đáo hạn nợ vay, 

các lần vay tiền chị T đều có viết biên nhận nợ. Từ khi vay tiền cho đến nay chị T, anh 

Đ không nộp lãi và cũng không trả vốn cho chị. Hi n tại chị T, anh Đ còn nợ tiền vay 

của chị là 40 000 000 đồng. 

Ngoài ra chị T, anh Đ còn bán cho chị một phần hụi 300 000 đồng, hụi mỗi 

tuần khui 01 lần, dây hụi có 40 phần, hụi khui lần đầu vào ngày 13/9/2018 âm lịch, chị 

T hốt hụi lần đầu. Sau khi chị T bán phần hụi và nhận đủ tiền thì chị T có chầu hụi chết 

được 02 lần thì không chầu nữa. Hi n tại chị T, anh Đ còn nợ tiền hụi là 9.900.000 

đồng. 

Nay chị khởi ki n yêu cầu Tòa án giải quyết buộc vợ chồng chị T, anh Đ phải 

trả nợ tiền vay và tiền hụi 1 lần tổng cộng số tiền là 49 900 000đ (Bốn mươi chín tri u 

chín trăm ngàn  đồng) và yêu cầu tính lãi suất theo quy định pháp luật. Thời gian tính lãi 

từ ngày 03/12/2018 cho đến khi xét xử.  

Đối với chị Lâm Ngọc T, anh Nguyễn Văn Đ: Sau khi thụ lý vụ án Toà án 

nhân dân huy n Châu Thành có tiến hành tống đạt và niêm yết hợp l  thông báo thụ lý 

vụ án và các thông báo về phiên họp kiểm tra vi c giao nộp  tiếp cận  công khai chứng 

cứ và hoà giải nhưng chị T, anh Đ vẫn vắng mặt không có lý do và cũng không có văn 

bản nào gởi Tòa án cho biết ý kiến về vi c khởi ki n của phía nguyên đơn  Do đó  Hội 

đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung     

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa  căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định về vụ án 

như sau: 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Chị Lâm Ngọc T, anh Nguyễn Văn Đ là bị đơn trong vụ 

án đã được Tòa án nhân dân huy n Châu Thành  tống đạt  niêm yết quyết định đưa vụ án ra 

xét xử và quyết định hoãn phiên toà hợp l  đến lần thứ hai nhưng chị T, anh Đ vẫn vắng 

mặt không có lý do   

Căn cứ vào Điều 227  Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015  Hội đồng xét xử 

vẫn tiến hành xét xử vắng mặt chị T, anh Đ theo quy định của pháp luật   
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[2] Về nội dung: Tại đơn khởi ki n ngày 27 tháng 12 năm 2018 và tại phiên 

tòa hôm nay, chị B vẫn giữ nguyên yêu cầu chị T, anh Đ phải có nghĩa vụ liên đới trả 

nợ cho chị 1 lần số tiền là 49 900 000 đồng và yêu cầu tính lãi suất theo quy định của 

pháp luật. Thời gian tính lãi từ ngày 03/12/2018 cho đến khi xét xử.  

Mối quan h  hợp đồng vay tài sản và góp hụi giữa chị Bvới chị T, anh Đ trên 

thực tế có xảy ra, sự vi c được chứng minh qua các tờ biên nhận nợ lập ngày 

04/9/2018, ngày 05/9/2018, ngày 20/9/2018, ngày 13/10/2018, ngày 13/10/2018 và tại 

biên bản lấy lời khai ngày 08/4/2019 bà Trần Thị P là người chứng kiến trong vi c 

mua bán hụi giữa chị B với chị T. Bà P cho biết, chữ ký tên trong giấy mua bán hụi do 

bà B cung cấp  đúng là chữ ký tên và ghi họ tên Trần Thị P là do bà tự nguy n ký tên 

và ghi họ tên  bà P là người trực tiếp chứng kiến vi c giao dịch mua bán hụi và giao 

nhận tiền hụi giữa bà Bích với chị T.  

Đối với các biên nhận nợ bà B cung cấp ch  có chữ ký tên và ghi họ tên của 

chị T, không có chữ ký tên và ghi họ tên của anh Đ  Tuy nhiên  theo trình bày của chị 

B thì chị T, anh Đ là vợ chồng hợp pháp, vi c chị T vay tiền và hốt hụi để bổ sung vốn 

mua bán và đáo hạn nợ vay để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình  Do đó  anh Đ 

phải chịu trách nhi m liên đới với chị T trả nợ cho chị B là hoàn toàn phù hợp. 

Xét thấy  trong mối quan h  vay tài sản và góp hụi phía bị đơn là người có lỗi  

vì không thực hi n đúng nghĩa vụ của mình là nộp lãi đúng định kỳ và trả vốn khi đến 

hạn  Vi c vi phạm này đã ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của phía nguyên đơn  Do đó  nghĩ nên chấp nhận yêu cầu của phía nguyên đơn chị B . 

Buộc phía bị đơn chị T, anh Đ phải có nghĩa vụ liên đới trả nợ cho chị B1 lần số tiền 

vốn vay là 40 000 000 đồng và tiền hụi 9 900 000 đồng  Tổng cộng: 49 900 000 đồng 

(Bốn mươi chín tri u chín trăm ngàn đồng) và tính lãi suất của số tiền vốn vay 

40 000 000 đồng  thời gian tính lãi từ ngày 03/12/2018 là hoàn toàn phù hợp  

 

Tính lãi từ ngày 03/12/2018 đến ngày 19/6/2019 là 18 tháng 15 ngày  

+ Vốn 40 000 000đ x 0 83% x 18 tháng 15 ngày = 6 142 000đ 

+ Vốn 40 000 000đ + lãi 6 142 000đ = 46 142 000đ 

Như vậy  nghĩ nên xác lập mối quan h  tranh chấp trên và buộc chị Lâm Ngọc 

T, anh Nguyễn Văn Đ phải có nghĩa vụ liên đới trả cho chị Lê Thị Ngọc B số tiền vay 

46 142 000 đồng + tiền hụi 9.900.000 đồng  Tổng cộng: 56 042 000 đồng. 

Về án phí: Chị Lâm Ngọc T, anh Nguyễn Văn Đ cùng phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật.   

Chị Lê Thị Ngọc B được hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
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Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 147, 227, 228 và 273 của Bộ luật tố tụng dân 

sự; Điều 463  Điều 466, khoản 2 Điều 468 và Điều 471 của Bộ luật dân sự, Nghị định 

số 144/2006/NĐ-CP ngay 27/11/2006 và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 về án phí, l  phí Tòa án. 

 

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của chị Lê Thị Ngọc B. 

Buộc chị Lâm Ngọc T, anh Nguyễn Văn Đ phải có nghĩa vụ liên đới trả cho chị 

Lê Thị Ngọc B số tiền 56 042 000 đồng (Năm mươi sáu tri u không trăm bốn mươi hai 

ngàn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hi u lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu 

thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được 

thi hành án) cho đến khi thi hành án xong  tất cả các khoản tiền  hàng tháng bên phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự  

 

Về án phí: Chị Lâm Ngọc T, anh Nguyễn Văn Đ cùng phải chịu 2.802.000đ 

(Hai tri u tám trăm lẻ hai ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

 

Chị Lê Thị Ngọc B được nhận lại số tiền 1.247 000đ (Một tri u hai trăm bốn 

mươi bảy ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số: 0014026 ngày 07 

tháng 01 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huy n Châu Thành, t nh An Giang. 
 

Báo cho chị Bđược quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn luật định là 15 

ngày kể từ ngày tuyên án (19/6/2019). Chị T, anh Đ được quyền làm đơn kháng cáo 

bản án trong hạn luật định là 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc niêm yết bản 

án.   
 

Trường hợp bản án  quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự  người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguy n thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6  7 và 9 luật thi hành án dân sự; thời 

hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại Điều 30 luật thi hành án dân sự  

 
 

Nơi nhận:                                                      TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

- Những người tham gia tố tụng (để thi  hành);  TH M  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA  
- VKSND huy n Châu Thành; 

- Phòng KTNV – TH  t nh; 

- CCTHA.DS huy n; 

- Lưu hồ sơ  

 

                             Nguyễn Hoàng Thám  

 



 5  

 

 


	NHÂN DANH
	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG
	Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Thám


